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I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra kiến thức của học sinh về các đơn vị kiến thức Văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn đã được học từ tuần 1 đến hết tuần 7.
- Đánh giá năng lực đọc hiểu và tạo lập văn bản của học sinh (văn kể chuyện)
2. Kĩ năng: 
- Kiểm tra kĩ năng làm bài, vận dụng các kiến thức đã học theo cách thức kiểm tra đánh giá mới.
3. Thái độ: Giáo dục ý thức làm bài, học bài nghiêm túc, trung thực, có hiệu quả
4. Năng lực: tổng hợp, giải quyết vấn đề, ngôn ngữ, cảm thụ, tưởng tượng, phân tích…
II. MA TRẬN ĐỀ :
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Phần I (6,5 điểm):  
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi:
“Mặt lão đột nhiên co rúm lại. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra. Cái đầu lão ngoẹo về một bên và cái miệng móm mém của lão mếu như con nít. Lão hu hu khóc”.
 (Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam 2016)
Câu 1:Ông lão trong đoạn văn trên là ai? Nhân vật đó trong tác phẩm nào?Cho biết tác  giả và thể loại của tác phẩm? 
Câu 2:Xác định các từ tượng hình, tượng thanh có trong đoạn văn trên. Việc sử dụng các từ đó có tác dụng như thế nào trong việc miêu tả tâm trạng nhân vật? 
Câu 3:Viết đoạn văn quy nạp khoảng 10 câu phân tích vẻ đẹp của nhân vật  “lão”có trong tác phẩm. Đọan văn sử dụng 1 trợ từ, 1 thán từ. Gạch chân, chỉ rõ
Phần II (3.5điểm):
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
[bookmark: _GoBack]“Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình. Tiếng chó sủa vang khắp xóm. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
- Bác trai đã khá khá hơn rồi chứ?
- Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn  mỏi mệt lắm.
- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn. Chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thức sưu, không có, họ lại đánh trói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn”.
(Trích “ Tức nước vỡ bờ” - Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam 2016)

Câu 1:Em hiểu thế nào về nhan đề “ Tức nước vỡ bờ”? Nhan đề ấy có phù hợp với nội dung đoạn trích không?
Câu 2:  Từ kiến thức về văn bản và hiểu biết thực tế, hãy trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương trong cuộc sống bằng một đoạn văn ngắn khoảng ½ trang giấy thi. 


Chúc các em làm bài tốt!
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	CÂU
	NỘI DUNG
	BIỂU ĐIỂM

	PHẦN I

	Câu 1: 
1điểm

	- Ông lão trong đoạn văn là lão Hạc. 
- Tác phẩm “Lão Hạc” của Nam Cao
- Thể loại: truyện ngắn.
	0,25 điểm
0,5 điểm
0.25 điểm

	Câu 2: 2điểm
	- HS tìm đúng các tượng hình, tượng thanh: móm mém, hu hu
- Tác dụng: 
+ Góp phần miêu tả khuôn mặt già nua, khắc khổ của lão Hạc khi sang kể chuyện bán cậu Vàng cho ông giáo nghe.
+ Làm nổi bật nỗi đau khổ, ân hận của lão khi bán cậu Vàng.
-> Thể hiện sự cảm thông của tác giả với số phận bất hạnh của người nông dân.

	0,5 điểm



1,5 điểm


	Câu 3: 3.5điểm

	*Hình thức: 1,5 điểm
- Đúng đoạn văn quy nạp. Có sử dụng trợ từ và thán từ. Chú thích rõ.
- Đủ số câu theo yêu cầu: Tối thiếu8 câu, nhiều nhất 12 câu.
 *Nội dung: 2 điểm
- Lão Hạc là người nông dân nghèo khổ và có cuộc sống bất hạnh: vợ mất sớm lão một mình gà trống nuôi con.
- Lão là người sống nhân hậu và có tình có nghĩa.
- Là người cha hết mực yêu thương con và giàu đức hy sinh
- Là người sống giàu lòng tự trọng
-> Bằng nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật kết hợp miêu tả chân dung qua hành động, lời nói ở việc sử dụng từ tượng hình, từ tượng thanh  tác giả Nam Cao đã xậy dựng hình tượng lão Hạc khắc khổ, đáng thương nhưng nhiều nét phẩm chất tốt đẹp.

	1,5điểm






0,5điểm

0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	PHẦN II

	Câu 1
(2 điểm)















Câu 2(1.5điểm)
	
* Giải thích ý nghĩa nhan đề: 
- Là một câu tục ngữ trong kho tàng tục ngữ Việt Nam.
+ Nghĩa đen: Chỉ một hiện tượng tự nhiên khi nước quá nhiều sẽ làm cho bờ ngăn nước bị vỡ.
+ Nghĩa bóng: Chỉ một hành động phản khángcủa con người do đã qua sức chịu đựng thông thường.
* Nhan đề này hòan toàn phù hợp với nội dung đọan trích bởi: 
+ Cảnh ngộ gia đình chị Dậu cùng cực vì sưu thuế, như nước sắp tràn bờ:  chồng bị trói đánh bất tỉnh ngoài sân đình, mang về chạy chữa vừa mới tỉnh thì bọn tay lại xông vào đòi nộp sưu thuế trong khi chị đã bán con, bán chó để lo liệu.
+ Bị đẩy đến bước đường cùng, chị Dậu đã chống lại, tức nước ắt sẽ vỡ bờ.

* Hình thức: HS biết tạo dựng một văn bản có độ dài nửa trang giấy, diễn đạt lưu loát, không mắc những lỗi cơ bản; trình bày sạch sẽ, rõ ràng.
* Nội dung: HS có thể diễn đạt nội dung theo những cách khác nhau, nhưng cần đạt một số yêu cầu cơ bản sau
- Giải thích “tình yêu thương”: 
- Biểu hiện cụ thể: quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người xung quanh, người gặp khó khăn hoạn nạn..
-Ý nghĩa của tình yêu thương trong cuộc sống
- Liên hệ và đưa ra những lời khuyên hữu ích.
	

0.5 điểm

0.5 điểm




0,5 điểm



0,5 điểm




0,5 điểm





1 điểm



	BGH duyệt
	TTCM duyệt


Nguyễn T.Thanh Thủy
	NTCM


Lương Thị Duyên

	GV ra đề


Nguyễn Thị Điệp









